Phụ lục 1
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

………., ngày…. tháng…. Năm 200…
BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
 

1. Tổ chuyên gia đánh giá (ghi rõ họ tên, chức danh)

a. Nguyễn Văn A - Tổ trưởng tổ chuyên gia
b. Nguyễn Văn B - Chuyên gia thí nghiệm; Kỹ sư VLXD 
c. Lê Văn C         - Đại diện Sở Xây dựng tỉnh…
2. Phòng thí nghiệm được đánh giá

a. Tên phòng thí nghiệm: ……………………………..
b. Quyết định thành lập số: …………………………..
c. Địa chỉ:……………………………………………….
3. Nội dung đánh giá

a. Công nhận phòng thí nghiệm (mới);
b. Công nhận lại phòng thí nghiệm (gia hạn hoặc điều chỉnh phạm vi thí nghiệm).
4. Các căn cứ để đánh giá

a. Công văn đề nghị đánh giá, công nhận phòng thí nghiệm số…;
b. Hồ sơ đề nghị đánh giá, công nhận phòng thí nghiệm;
c. Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng ban hành theo quyết định số… ngày… tháng…năm 2008 của Bộ Xây dựng.
5. Thời gian tiến hành đánh giá: từ ngày…/…. /200… đến ngày…./…./200…
6. Kết quả đánh giá

a. Sự phù hợp của nội dung hồ sơ theo quy định:
- Báo cáo tình hình hoạt động;
- Quyết định thành lập phòng thí nghiệm;
- Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý phòng thí nghiệm;
- Hợp đồng sử dụng lao động của cán bộ quản lý và nhân viên thí nghiệm;
- Chứng chỉ đào tạo về quản lý của trưởng phòng thí nghiệm; chứng chỉ đào tạo thí nghiệm viên;
- Hợp đồng mua, hóa đơn và biên bản bàn giao thiết bị thí nghiệm/văn bản điều chuyển trang thiết bị của cấp có thẩm quyền;
- Chứng chỉ kiểm định/hiệu chuẩn thiết bị (loại, số lượng, thời hạn);
- Chứng chỉ ISO 9001:2000 (đối với cơ sở công nhận lại phòng thí nghiệm).
b. Kết quả đánh giá tại phòng thí nghiệm
- Điều kiện môi trường làm việc của phòng thí nghiệm (diện tích phòng thí nghiệm; bố trí thiết bị và vị trí làm việc; vị trí lưu mẫu; điều kiện an toàn trong vận hành cho người và thiết bị; sự ảnh hưởng của tiếng ồn, khói, bụi và khí độc hại đến môi trường xung quanh…);
- Các tài liệu tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật phục vụ công tác thí nghiệm;
- Sự phù hợp của phép thử, tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết bị thí nghiệm, nhân viên thí nghiệm đối với danh mục các phép thử đã đăng ký;
- Hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm: (i) Quy trình khảo sát, lấy mẫu tại hiện trường; (ii) Hướng dẫn sử dụng thiết bị và quy trình thí nghiệm; (iii) Sổ sách (sổ nhận mẫu và lưu mẫu; sổ ghi chép kết quả thí nghiệm); (iv) Phiếu kết quả thí nghiệm;
- Kiểm tra sự hiểu biết và tay nghề thí nghiệm viên (kiểm tra xác xuất);
7. Kết luận và đề xuất của tổ chuyên gia đánh giá

a. Các nội dung đạt yêu cầu
b. Các nội dung chưa đạt yêu cầu
c. Kiến nghị các nội dung cần bổ sung, sửa đổi
d. Kiến nghị công nhận (nếu đạt yêu cầu) các thí nghiệm sau đây:
	TT
	Tên thí nghiệm
	Tiêu chuẩn kỹ thuật
	Thí nghiệm viên
	Ghi chú

	I
	Vật liệu xây dựng
	 
	 
	 

	1
	Cường độ bê tông
	TCVN ….
	Nguyễn Văn B
	 

	2
	Cường độ xi măng
	TCVN…
	Nguyễn Thị C
	 

	3
	….
	….
	……
	….


 
	Chuyên gia đánh giá
(ký và ghi rõ họ tên) 
	Đại diện Sở XD tỉnh
(ký và ghi rõ họ tên) 
	Tổ trưởng tổ chuyên gia
(ký và ghi rõ họ tên) 


 
Phụ lục 2
	BỘ XÂY DỰNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


	Số:          /QĐ-BXD
	Hà Nội, ngày…. tháng…. Năm 200…


 

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG NHẬN NĂNG LỰC THỰC HIỆN CÁC PHÉP THỬ CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa, ngày 21/11/2007;

Căn cứ Pháp lệnh Đo lường, ngày 06/7/1990;

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 4/2/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Xét đơn đăng ký công nhận phòng thí nghiệm của ……………………. (cơ sở quản lý phòng thí nghiệm);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận phòng thí nghiệm…….……………….., mã số LAS-XD….., được thực hiện các phép thử nêu trong bảng danh mục kèm theo quyết định này. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày… tháng… năm….

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, cơ sở quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được công nhận nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

	 
Nơi nhận: 
Như điều 3;
Lưu VP, Vụ KHCN-MT.
	BỘ TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)


DANH MỤC CÁC PHÉP THỬ VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM LAS-XD …..
(Kèm theo quyết định số …………/QĐ-BXD ngày …. tháng …. năm 200… của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
 

	TT
	Tên phép thử
	Tiêu chuẩn kỹ thuật

	(1)
	(2)
	(3)

	 
	 
	 

	 
	 
	 


 

Phụ lục 3
	Tên cơ sở quản lý phòng TN
Tên phòng thí nghiệm 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	 
	……….., ngày…..tháng…..năm 200….


 

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM 
CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG LAS-XD…..

(NĂM 200….)

1. Tên phòng thí nghiệm:

2. Địa chỉ: 

Điện thoại: Emai:

3. Quyết định công nhận số ……./BXD-KHCN ngày tháng năm 200…

4. Trưởng phòng thí nghiệm: 

Chứng chỉ đào tạo quản lý số ….., ngày…. tháng …. năm…. do ……. cấp

Quyết định bổ nhiệm số …….., ngày….tháng….năm……

5. Danh sách nhân viên thí nghiệm

	TT
	Họ và tên
	Số chứng chỉ đào tạo thí nghiệm viên
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


Ghi chú: cột (1) liệt kê các nhân viên thí nghiệm đã đăng ký trong hồ sơ (kể cả danh sách bổ sung)
Cột (4) chỉ ghi chú (nếu có): “chuyển đơn vị công tác”; “vi phạm, bị xử lý”; 
6. Danh mục, tình trạng trang thiết bị thí nghiệm

	TT
	Trang thiết bị thí nghiệm
	Xuất sứ/tình trạng
	Thời hạn hiệu chuẩn

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 

7. Tình hình tổ chức, quản lý hoạt động phòng thí nghiệm

- Tình hình nhân sự (thay đổi trưởng phòng, nhân viên thí nghiệm; quản lý hợp đồng sử dụng lao động);

- Đầu tư mới trang thiết bị và điều kiện làm việc;

- Mở rộng hoặc thu hẹp khả năng của phòng thí nghiệm;

- Tình hình hoạt động (địa bàn hoạt động; số lượng các dự án đã tham gia thực hiện);

- Tham gia các hoạt động đào tạo/tập huấn về quản lý phòng thí nghiệm;

- Những vi phạm (liệt kê, nếu có), biện pháp xử lý.

8. Đề xuất, kiến nghị

 

	Trưởng phòng thí nghiệm
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Cơ sở quản lý phòng thí nghiệm
(Ký tên, đóng dấu)


 

